
STT Mã SV Họ và tên SV Mã môn Môn học lại email

1 21126317 Lê Thị Kiều Giang 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126317@st.hcmuaf.edu.vn

2 20111298 Trương Thị Anh Thư 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
20111298@st.hcmuaf.edu.vn

3 21129556 Vũ Khánh Bằng 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129556@st.hcmuaf.edu.vn

4 21112499 Trần Bùi Thuỳ Linh 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112499@st.hcmuaf.edu.vn

5 21129614 Trịnh Thị Phương Giang 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129614@st.hcmuaf.edu.vn

6 18145086 Phạm Lê Văn 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
18145086@st.hcmuaf.edu.vn

7 21112080 Tạ Thị Trúc Hoà 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112080@st.hcmuaf.edu.vn

8 21116002 Nguyễn Tấn An 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21116002@st.hcmuaf.edu.vn

9 21126284 Nguyễn Thị Ngọc Bích 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126284@st.hcmuaf.edu.vn

10 21112185 Trần Hoàng Duy Phong 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112185@st.hcmuaf.edu.vn

11 21129687 Phùng Thị Thu Hiền 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129687@st.hcmuaf.edu.vn

12 21126536 Trương Thị Thanh Tiền 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126536@st.hcmuaf.edu.vn

13 21112268 Nguyễn Võ Bảo Trân 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112268@st.hcmuaf.edu.vn

14 21126245 Nguyễn Phan Bảo Vy 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126245@st.hcmuaf.edu.vn

15 20131102 Huỳnh Hải Quynh 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
20131102@st.hcmuaf.edu.vn

16 21125964 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21125964@st.hcmuaf.edu.vn

17 21112736 Ngô Thị Mỹ Yến 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112736@st.hcmuaf.edu.vn

18 21129991 Trần Bảo Trân 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129991@st.hcmuaf.edu.vn

19 21116228 Bùi Hồng Tín 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21116228@st.hcmuaf.edu.vn

20 21129592 Lăng Thành Đông 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129592@st.hcmuaf.edu.vn

21 21129821 Đặng Thị Tú Nhi 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21129821@st.hcmuaf.edu.vn

22 21126435 Tạ Thanh Nhàn 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126435@st.hcmuaf.edu.vn

23 21126417 Nguyễn Thị Thanh Ngân 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21126417@st.hcmuaf.edu.vn

24 21125897 Nguyễn Hữu Tâm 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21125897@st.hcmuaf.edu.vn

25 20131080 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
20131080@st.hcmuaf.edu.vn

26 21116232 Nguyễn Tấn Tới 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21116232@st.hcmuaf.edu.vn

27 21112562 Nguyễn Thị Uyển Nhi 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
21112562@st.hcmuaf.edu.vn

28 20116400 Vann Borin 202402
Thực hành Sinh học Đại 

cương
20116400@st.hcmuaf.edu.vn
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STT Mã SV Họ và tên SV Mã môn Môn học lại email

1 21126317 Lê Thị Kiều Giang 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 21126317@st.hcmuaf.edu.vn

2 21126284 Nguyễn Thị Ngọc Bích 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 21126284@st.hcmuaf.edu.vn

3 21129687 Phùng Thị Thu Hiền 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 21129687@st.hcmuaf.edu.vn

4 21129736 Lê Tấn Lộc 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 21129736@st.hcmuaf.edu.vn

5 21112414 Lê Duẩn 202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 21112414@st.hcmuaf.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA KHOA HỌC
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STT Mã SV Họ và tên SV Mã môn Môn học lại email

1 21129556 Vũ Khánh Bằng 202501 Giáo dục thể chất 1 21129556@st.hcmuaf.edu.vn

2 21112080 Tạ Thị Trúc Hoà 202501 Giáo dục thể chất 1 21112080@st.hcmuaf.edu.vn

3 21126284 Nguyễn Thị Ngọc Bích 202501 Giáo dục thể chất 1 21126284@st.hcmuaf.edu.vn

4 21112185 Trần Hoàng Duy Phong 202501 Giáo dục thể chất 1 21112185@st.hcmuaf.edu.vn

5 21114058 Hà Bảo Ngọc 202501 Giáo dục thể chất 1 21114058@st.hcmuaf.edu.vn

6 21129821 Đặng Thị Tú Nhi 202501 Giáo dục thể chất 1 21129821@st.hcmuaf.edu.vn

7 21126435 Tạ Thanh Nhàn 202501 Giáo dục thể chất 1 21126435@st.hcmuaf.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA KHOA HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI DO COVID 

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022



STT Mã SV Họ và tên SV Mã môn Môn học lại email

1 21129556 Vũ Khánh Bằng 202202 Thí nghiệm Vật Lý 1 21129556@st.hcmuaf.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA KHOA HỌC
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